
BẢNG ĐIỂM GK1 2024-2025

STT SBD Họ và tên Lớp TOÁN LÝ HÓA SINH VĂN SỬ ĐỊA ANH Ghi chú

1 488009 Hoàng Thế Anh 10A8 7.8 7.5 5 6 7.5 3.5
2 488011 Ngô Nhật Hải Anh 10A8 8.3 4.3 4.5 5 6.6 5.3
3 488012 Nguyễn Đức Anh 10A8 7.3 5.2 3.5 6.5 6.5
4 488024 Trần Đinh Gia Bảo 10A8 8.8 3.1 6.5 5 5.6 4.8
5 488025 Đào Quang Bắc 10A8 7.8 5 5.5 4.5 4.9 4.5
6 488027 Nguyễn Ngọc Châu 10A8 9 4.6 6 6.5 8.8 4.3
7 488032 Hồ Thị Huyền Diệu 10A8 9.3 7 5.6 4 6.5 6.3
8 488037 Huỳnh Bảo Dy 10A8 9 7.8 5.8 4 6 8
9 488038 Trần Nhã Đan 10A8 9 5.8 6.3 5 7.1 5.8
10 488040 Nguyễn Tấn Đạt 10A8 10 8 7.8 5 8.3 7.8
11 488043 Bùi Hoàng Hải Đăng 10A8 8 5.5 4 5 6.3 8.3
12 488049 Trần Minh Đức 10A8 9 7.8 6 6.5 8 8
13 488050 Lưu Vũ Hương Giang 10A8 8 6.9 5.5 6 6.8 4
14 488051 Trịnh Lưu Giang 10A8 8.5 5.8 5.3 6 7.5 9
15 488058 Nguyễn Thế Hiển 10A8 9.5 7 6.3 6.5 7.3 7.5
16 488060 Nguyễn Đăng Hiếu 10A8 9.5 6.5 6.8 3.5 5.7 6.3
17 488069 Nguyễn Sỹ Huy 10A8 9.5 6.2 6 7.5 7.3 6.8
18 488070 Nguyễn Tiến Huy 10A8 9.5 9.5 6.6 7.5 8.5 8.3
19 488079 Đoàn Anh Khoa 10A8 8 8.3 5.5 5 6.6 5.5
20 488080 Nguyễn Anh Khoa 10A8 8.3 7.3 5 6.5 6.6 5.5
21 488085 Nguyễn Đức Khương 10A8 7.5 5.1 4.8 4 6 4.5
22 488092 Nguyễn Diệu Linh 10A8 8 2.6 4 5.5 5.1 3.8
23 488096 Nguyễn Phương Linh 10A8 8 6.8 4.8 6 8.3 7.3
24 488111 Nguyễn Đào Tấn Minh 10A8 9.5 5.8 6.5 6.5 7.4 6.8
25 488121 Hoàng Thanh Nam 10A8 8.8 7.8 7.5 4 7.3 5.8
26 488125 Đỗ Thị Mỹ Ngọc 10A8 6.3 7.4 5.3 5.5 4.5 3
27 488131 Nguyễn Thị Như Ngọc 10A8 9.5 7.8 7 6.5 8 7.3
28 488137 Phan Trần Ngọc Nhi 10A8 5.8 4 5 7.5 6.1 5.5
29 488144 Trần Ngọc Kim Oanh 10A8 7.3 6 4.9 7 6.4 5
30 488146 Hoàng Tiến Phát 10A8 10 7.5 7.3 5 7.8 6.5
31 488148 Nguyễn Hữu Phước 10A8 7.5 4.8 5.5 7.5 6.8 7.8
32 488154 Phạm Quốc Quân 10A8 8.5 6.8 5.3 6 6 6.8
33 488157 Nguyễn Thanh Sang 10A8 4.8 5.3 3.8 5 6.3 7.5
34 488164 Nguyễn Tiến Tài 10A8 8 5.1 5.9 6 5 2.8
35 488172 Vũ Bảo Thu 10A8 6.4 5.7 5 4.5 5.5 4.5
36 488177 Đỗ Minh Thư 10A8 7 4.5 4.8 7.5 6.9 3
37 488180 Nguyễn Thị Anh Thư 10A8 8.5 9.3 8 6.5 8.5 6.4
38 488194 Trương Nguyễn Đoan Trang 10A8 8.8 6.5 4.6 7 6.5 6.8
39 488195 Cao Nguyễn Thùy Trâm 10A8 7.8 7.8 7.5 6.5 7.1 7.8
40 488197 Hoàng Đào Bảo Trâm 10A8 7.5 6 7.5 6.5 5.5 5.5
41 488198 Hoàng Đào Ngọc Trâm 10A8 9.5 7 7.8 7.5 8.3 6
42 488203 Nguyễn Hoàng Trúc 10A8 10 7.8 7.8 5.5 7.3 7.2
43 488206 Lê Công Trực 10A8 9.3 5.6 6.3 7.5 6 5.3
44 488217 Lê Vạn Vũ 10A8 9.5 6.5 7.8 6 7.8 5.8
45 488220 Nguyễn Lê Tường Vy 10A8 9.5 8 7.5 8 8.4 9.5
46 488224 Nguyễn Thị Như Ý 10A8 9 6.5 5.6 5.5 6.6 6.8


